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TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT) 

 

  

Tự đánh giá

Đánh giá ngoài, 
đánh giá lại 

(nếu có)

Thẩm định kết 
quả đánh giá

Công nhận đạt 
tiêu chuẩn 

CLGD

CHU KỲ 

5 NĂM 
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2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT, 

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) 

 

 

 

  

CƠ SỞ GIÁO DỤC/KHOA/BỘ MÔN CÓ CTĐT ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

Tự 
đánh 
giá* 

Công bố 

nội bộ báo 

cáo TĐG  

(Ít nhất 30 

ngày) 

Đăng 
ký đánh 

giá 

ngoài 

Ký hợp 
đồng 
thẩm 
định 

báo cáo 

TĐG  

30 

ngày  

10 
ngày 
làm 

việc 

Thông 
báo dự 

kiến 
danh 
sách 
đoàn 

ĐGN 

Đồng ý 
danh 
sách 
dự 

kiến 
đoàn 

ĐGN 

Trả kết 

quả 

thẩm 

định 

báo cáo 

TĐG  

Không 

đáp ứng 

yêu cầu 

Đáp 
ứng 
yêu 

cầu 

Tiếp tục 
hoàn 

thiện 

Ký hợp 
đồng 

ĐGN 

TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Đề 

nghị 
công 

nhận 

đạt tiêu 

chuẩn 

CLGD 

Đánh 
giá 

ngoài 
** 

Không 
nhất 
trí  

Nhất 

trí  

Thẩm 

định kết 

quả 

đánh  

giá chất 

lượng 

*** 

Gửi 

Dự 

thảo 

BC 

ĐGN 

15 
ngày 
làm 

việc 

Đề 

nghị 
ĐGN 

lại  
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3. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triển khai các hoạt động  

sau khi hoàn thành TĐG 

Thành lập Hội đồng TĐG 

(số lẻ, có ít nhất 09 thành viên) 

Lập kế hoạch TĐG 

Thu thập, phân tích và xử lý thông 

tin và minh chứng 

Viết BC TĐG 

Công bố nội bộ Dự 

thảo và hoàn thiện  

BC TĐG  

Triển khai thực hiện 

các KHHĐ trong 

BC TĐG 

Gửi BC TĐG CTĐT cho cơ quan chủ quản + 

công văn đề nghị hỗ trợ 

Gửi công văn thông báo đã hoàn thành BC 

TĐG + BC TĐG (bản điện tử) về Cục QLCL 

Lưu trữ và sử dụng BC TĐG 

Gửi dữ liệu TĐG CTĐT và việc cải tiến chất 

lượng sau đánh giá vào hệ thống quản lý của  

Bộ GDĐT 

Gửi BC TĐG  

CTĐT cho cơ quan 

chủ quản để thẩm 

định 
CSGD thuộc 

Bộ Công an, 

Bộ Quốc 

phòng 

CSGD khác 

Cơ quan chuyên môn 

gửi thông báo CTĐT 

hoàn thành BC TĐG về 

Cục QLCL (để theo dõi 

chung) 
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4. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 (Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT) 

 

 

Thời gian 

10 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

15 ngày 

làm việc 

10 ngày 

làm 

việc 

- Thành lập 

Đoàn ĐGN 

từ 5-7 thành 

viên, có thẻ 

KĐV  

(Đối với 

CTĐT 

thuộc Bộ 

CA, Bộ QP, 

thành lập 

đoàn ĐGN 

theo đề nghị 

của Bộ CA, 

Bộ QP) 

Dự kiến 

danh 

sách  

Đoàn 

ĐGN 

Gửi Hồ sơ 

TĐG + tài 

liệu liên 

quan cho 

Đoàn 

ĐGN 

Viết báo cáo ĐGN 

Nhận ý 

kiến phản 

hồi từ 

CSGD 

- Trả lời 

CSGD 

- Hoàn 

thiện 

BC 

ĐGN 

CTĐT, 

gửi 

CSGD 

Đánh 

giá lại 

kết quả 

ĐGN 

CTĐT* 

Gửi Dự 

thảo BC 

ĐGN 

CTĐT 

cho 

CSGD 

- CTĐT 

không 

đạt yêu 

cầu 

- CSGD 

không 

nhất trí 

với BC 

ĐGN 

CTĐT (1 

phần/ 

toàn bộ) 

 

Nghiên cứu  

Hồ sơ TĐG 

(1-2 ngày làm việc 

tập trung) 

Khảo sát  

sơ bộ tại CSGD 

Khảo sát chính thức 

tại CSGD 

(2-4 ngày) 

Hoàn 

thành 

 thẩm 

định BC 

TĐG 

Ký  

Hợp 

đồng 

 ĐGN 

Gửi file 

BC TĐG 

và TB đã 

HĐ 

ĐGN 

cho Cục 

QLCL 

Gửi file QĐ thành lập 

đoàn ĐGN, Biên bản 

ghi nhớ, Kế hoạch 

KSCT về Cục QLCL 
(trước KSCT ít nhất  

7 ngày làm việc) 

- Tổ chức 

KĐCLGD 

gửi file 

BC  ĐGN 

về Cục 

QLCL 

- Bộ CA, 

Bộ QP gửi 

TB kết 

quả ĐGN 

và quy 

trình ĐGN 

về Cục 

QLCL 

Nhiều nhất 7 

ngày làm việc 

* Việc đánh giá lại kết quả ĐGN CTĐT được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 

- Kết quả 

ĐGCL 

CTĐT 

đạt yêu 

cầu 

- CSGD 

đề nghị 

công 

nhận 

 

 

Thẩm 

định, 

công 

nhận 

kết quả 
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5. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT) 

 

Chưa 

có  

người 

học 

TN 

Tiếp tục cải tiến 

chất lượng CTĐT 

Cấp Giấy 

chứng 

nhận 

KĐCLGD  

Rà soát 

toàn bộ 

quy trình 

Không 

có khiếu 

nại, tố 

cáo  

Có 

khiếu 

nại, tố 

cáo  

CSGD 

đề nghị 

xem xét 

công 

nhận đạt 

tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

giáo dục 

cho 

CTĐT 

HỌP 

TOÀN 

THỂ HỘI 

ĐỒNG 

KĐCLGD 

Gửi Hồ 

sơ thẩm 

định cho 

Hội đồng 

KĐ 

CLGD 

Ít nhất 15 

ngày làm 

việc trước 

khi họp 

BC tóm tắt:  

- KQ TĐG; 

- KQ ĐGN;  

- KQ ĐGL (nếu 

có) 

Thảo luận: 

- KQ TĐG; 

- KQ ĐGN; 

- KQ ĐGL (nếu có) 

- Dự thảo NQ của 

HĐ 

Thông qua kiến 

nghị của HĐ đề 

nghị CSGD: 

- Khắc phục tồn 

tại; 

- Tiếp tục cải tiến 

chất lượng 

Bỏ phiếu kín 

thông qua Nghị 

quyết thẩm định 

kết quả đánh giá 

CL CTĐT 

Có ít 

nhất 1 

khóa 

người 

học 

TN 

CSGD 

gửi 

VB 

phản 

hồi 

Nhất trí với 

NQ của 

HĐ; đề 

nghị được 

công nhận 

chất lượng 

Nhất trí với 

NQ của 

HĐ; có KH 

để đăng ký 

KĐCL tiếp 

theo  

Không nhất 

trí với NQ 

của HĐ (1 

phần hoặc 

toàn bộ) 

Xem lại 

nội dung 

NQ trong 

lần họp 

gần nhất 

của HĐ  

Tổ chức 

KĐCL 

công khai 

thông tin 

trên 

website  

Kết 

quả 

thẩm  

định  

Gửi kết 

quả 

thẩm 

định 

đến 

CSGD  

10 

ngày 

làm 

việc 

20 

ngày 

làm 

việc 

10 

ngày 

làm 

việc 

30 

ngày 

Giải thích 

nội dung 

NQ và tư 

vấn cho 

CSGD  
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